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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG THPT PHONG PHÚ 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2024 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KÌ II – MÔN HÓA HỌC LỚP 10 

 

TT 
Nội dung 

kiến thức 

Đơn vị 

kiến thức 

Mức độ nhận thức  

% Tổng 

điểm 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao 
Số CH 

Thời 

gian 

(phút) 

Số 

CH 

Thời 

gian 

(phút) 

Số 

CH 

Thời 

gian 

(phút) 

Số 

CH 

Thời 

gian 

(phút) 

Số 

CH 

Thời 

gian 

(phút) 

TN nhiều 

phương 

án lựa 

chọn 

TN 

đúng 

sai 

TL 

1 

Chương 

4. Phản 

ứng oxi 

hóa khử 

Phản ứng 

oxi hóa – 

khử và 

ứng dụng 

trong 

cuộc sống 

5 8 4 10     6 2 1 19 45% 

2. 

Chương 

5. Năng 

lượng 

hóa học  

Enthalpy 

tạo thành 

và biến 

thiên 

enthalpy 

của phản 

ứng hóa 

học 

5 8 2 4     6 1  12 25% 

  
Tính biên 

thiên 
    2 14   

 
 2 14 30% 
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enthalpy 

của phản 

ứng hóa 

học 

Tổng 10 16 6 10 2 12   12 3 3 45 18 

Tỉ lệ % 55,5 33,33 11,12  83,3 16,7  100 

Tỉ lệ chung         
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BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KÌ 2 

MÔN: HÓA HỌC 10 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT  

ST

T 

Nội dung 

kiến thức 

Đơn vị 

kiến thức 
Chuẩn kiến thức kỹ năng cần kiểm tra 

Số câu hỏi theo mức độ nhận thức 

Tổng 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng 
Vận dụng 

cao 

1 

Chương 4. 

Phản ứng 

oxi hóa 

khử 

Phản ứng 

oxi hóa – 

khử và 

ứng dụng 

trong cuộc 

sống 

❖ Nhận biết 

- Khái niệm phản ứng oxi hóa khử; 

- Khái niện chất khử, chất oxi hóa; 

- Khái niệm quá trình khử, quá trình oxi hóa; 

- Xác định được số oxi hóa của các nguyên tố 

trong hợp chất; 

- Xác định được ion đơn nguyên tử, ion đa 

nguyên tử. 

❖ Thông hiểu 

- Xác định được chất khử, chất oxi hóa của một 

phương trình hóa học cụ thể; 

- Xác định được quá trình khử, quá trình oxi hóa 

của một phương trình hóa học cụ thể; 

- Xác định được phản ứng oxi hóa – khử. 

- Cân bằng được phương trình oxi hóa – khử bằng 

phương pháp thăng bằng electron (dạng đơn giản, 

có môi trường, có nhiều nguyên tố thay đổi số oxi 

hóa); 

5 4   9 

2 

Chương 5. 

Năng 

lượng hóa 

học 

Enthalpy 

tạo thành 

và biến 

thiên 

enthalpy 

của phản 

❖ Nhận biết 

- Khái niệm phản ứng tỏa nhiệt, thu nhiệt; 

- Khái niệm biến thiên enthalpy chuẩn của phản 

ứng; năng lượng liên kết; 

- Khái niệm điều kiện chuẩn; phương trình nhiệt 

hóa học; 

5 2   7 
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ứng hóa 

học 

- Khái niệm enthalpy tạo thành (nhiệt tạo thành); 

- Ý nghĩa của dấu và giá trị 0

r 298Δ H . 

❖ Thông hiểu 

- Vẽ sơ đồ biến thiên enthalpy phản ứng; 

- Viết được phương trình nhiệt hóa học. 

  

Tính biên 

thiên 

enthalpy 

của phản 

ứng hóa 

học 

❖ Vận dụng 

- Xác định biến thiên enthalpy của phản ứng dựa 

vào nhiệt tạo thành; 

- Xác định biến thiên enthalpy của phản ứng dựa 

vào năng lượng liên kết. 

  2  2 

Tổng 
10 

(55,55%) 

6 

(33,33%) 

2 

(11,12%) 

0 

(00%) 

18 

(100%) 

 


